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	Thông tin học phần:

	
	Tên học phần:
	KỸ THUẬT CHẾ TẠO MÁY NÂNG CAO
Advanced Manufacturing Engineering

	
	Mã số:
	MET505

	
	Thời lượng:
	2(1,5-0,5)

	
	Loại:
	Bắt buộc

	
	Trình độ đào tạo:
	Thạc sĩ

	
	Đáp ứng CĐR:
	1,2,4,5

	
	Học phần tiên quyết:
	Không

	
	Giảng viên biên soạn:
	GVC. TS. Nguyễn Văn Tường 

	
	Bộ môn quản lý:
	Chế tạo máy


	2.
	Mô tả:

	
	Tổng quan về kỹ thuật đồng thời; Những kỹ thuật, công cụ của kỹ thuật đồng thời và ứng dụng trong thiết kế và phát triển sản phẩm; Kỹ thuật ngược; Tạo mẫu nhanh.


	3.
	Mục tiêu:

	
	Trang bị một số kiến thức nâng cao về kỹ thuật chế tạo như kỹ thuật đồng thời, kỹ thuật ngược, tạo mẫu nhanh giúp học viên áp dụng một số phương pháp, kỹ thuật hiện đại vào thực tiễn sản xuất để nâng cao năng suất và hiệu quả của quá trình chế tạo.


	4.
	Kết quả học tập mong đợi: 

	
	Sau khi học xong học phần, học viên có thể:

	1)
	Áp dụng kiến thức về kỹ thuật đồng thời để ứng dụng trong thiết kế và phát triển sản phẩm.

	2)
	Lựa chọn phần mềm và thiết bị kỹ thuật ngược trong thiết kế và phát triển sản phẩm; sử dụng được một phần mềm kỹ thuật ngược.

	3)
	Áp dụng kiến thức về tạo mẫu nhanh để ứng dụng trong thiết kế và phát triển sản phẩm.


	5.
	Nội dung: 

	TT
	Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
	Tổng quan về kỹ thuật đồng thời

Khái niệm về kỹ thuật đồng thời
Vai trò và phạm vi ứng dụng của kỹ thuật đồng thời trong sản xuất công nghiệp và dịch vụ

Ứng dụng của kỹ thuật đồng thời trong quá trình thiết kế và phát triển sản phẩm
Tương lai của kỹ thuật đồng thời

So sánh kỹ thuật đồng thời và kỹ thuật truyền thống
	1
	3
	0

	2

2.1

2.2

2.3

2.4
	Những kỹ thuật, công cụ của kỹ thuật đồng thời và ứng dụng trong thiết kế và phát triển sản phẩm

Giới thiệu những kỹ thuật, công cụ của kỹ thuật đồng thời

Phân tích các công cụ, kỹ thuật

Lựa chọn các công cụ, kỹ thuật

Ứng dụng kỹ thuật đồng thời trong thiết kế và phát triển sản phẩm
	1
	3
	0

	3
3.1

3.2

3.3

3.4
	Kỹ thuật ngược

Khái niệm

Các phương pháp và kỹ thuật thu nhận dữ liệu trong kỹ thuật ngược

Phần cứng và phần mềm trong kỹ thuật ngược

Ứng dụng kỹ thuật ngược trong một số ngành công nghiệp
	2
	8
	6

	4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5
	Tạo mẫu nhanh

Khái niệm

Phân loại 

Một số phương pháp tạo mẫu nhanh

Một số vấn đề về phần mềm tạo mẫu nhanh

Công cụ nhanh
	3
	8
	2


	6.
	Học liệu: 

	1)
	R.C. Dorf A. Kusiak (1994), Handbook of Design, Manufacturing and Automation, John Willey and Son, New York.

	2)
	Vinesh Raja, Kiran J. Fernandes (2007), Reverse Engineering: An Industrial Perspective, Springer, London.

	3)
	Chee Kai Chua, Kah Fai Leong, Chu Sing Lim (2010), Rapid Prototyping: Principles and Applications, World Scientific, Singapore.

	4)
	 Ian Gibson , David Rosen, Brent Stucker (2015), Additive Manufacturing Technologies 3D Printing, Rapid Prototyping, and Direct Digital Manufacturing, Springer, New York.


	7.
	Kiểm tra và Đánh giá: 

	TT
	Hình thức kiểm tra, đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Bài tập về nhà 
	1, 2, 3
	20

	2
	Đồ án
	1, 2, 3
	20

	3
	Thi kết thúc học phần
	1, 2, 3
	60


	Giảng viên biên soạn:
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